KẾ HOẠCH THÁNG 8-9/2017
CHỦ ĐỀ: CÁC CÔ CÁC BÁC TRONG TRƯỜNG MẦM NON: TUẦN THỨ 1-3
Từ ngày 21/8- 8/9/2017
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 1 

21/8 -25/8/2017
	TUẦN 2 

28/8 -1/9
	TUẦN 3 

4/9 – 8/9

	
	Chủ đề
	Cô giáo của bé
	Bé tìm hiểu công việc của cô giáo
	Trường MN của bé

	2
	PTTC
	Đi trong đường hẹp(T1)


	Bò trong đường hẹp(T1)


	Đi trong đường hẹp(T2)



	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBTN: Nhận biết tên cô giáo 
	NBPB: Chọn đồ chơi màu đỏ, màu
	NBTN: Tên các bạn trong lớp

	4
	PTTM (TH)
	Làm quen với đất nặn
	Di màu quả bóng
	Nặn viên phấn

	5
	PTNN (VH)
	Thơ: Mẹ và cô
	Chuyện: Thỏ con
	Thơ: Mẹ và cô

	6
	PTTM (ÂN)
	Dạy hát: Em búp bê

- NH: Đi nhà trẻ
	DH: Cô và mẹ.

NH: Trường chúng cháu là trường mầm non
	Dạy VĐVTTN: Cô và mẹ.

TCÂN: Tiếng hát ở đâu



P.HT
                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Hương
KẾ HOẠCH THÁNG 9 + 10 - TUẦN THỨ 4 - 6 (18/09 - 6/10/2017)
CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN 

	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 4 

18/9 - 22/9
	TUẦN 5

25/9 – 29/9
	TUẦN 6 

                             2/10 -6/10

	
	Chủ đề


	Cơ thể bé
	Bé và các bạn
	Trung Thu  của bé

	Hai
	PTTC
	Bò trong đường hẹp(T2)
	Đi theo hiệu lệnh(T1)
	Chạy theo hiệu lệnh(T1)


	Ba
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBPB : Cọn đồ dùng màu vàng, màu xanh
	NBTN: Nhận biết tên của bé và một số bộ phận trên cơ thể bé.
	NBPB : Nhận biết phía trên phía dưới của bản thân trẻ(T1)

	Tư
	PTTM (TH)
	Di màu đôi dép.
	Di màu cái mũ
	Làm quen đất nặn : Véo đất, chia đất

	Năm
	PTNN (VH)
	Chuyện : Đôi bạn nhỏ(T1
	Chuyện : Đôi bạn nhỏ(T2)
	Thơ; Trung thu một mình

	Sáu
	PTTM (ÂN)
	- Dạy VĐVTTN: Em búp bê.

 NH: Ru con
	- Dạy hát :Đôi dép.

- TCAN : Nghe âm tanh to nhỏ
	- Dạy VĐMH : Đôi dép.

- TCÂN : Nghe âm thanh to nhỏ.


                                                                                                                                                                       P.HT

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Hương

KẾ HOẠCH THÁNG 10 - TUẦN THỨ 7 - 9 
CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
Từ ngày 9/10- 27/10/2017
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 7

9 – 13/10
	TUẦN 8

16 -20/10
	TUẦN 9

23 -27/10

	
	Chủ đề


	Đồ chơi bé thích
	Đồ chơi gần gũi quen thuộc
	Đồ chơi chuyển động và lắp ráp

	Hai
	PTTC
	Chạy theo hiệu lệnh(T2)

	Đi theo hiệu lệnh(T2)
	Trườn theo hướng thẳng(T1)



	Ba
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBPB : Nhận biết phía trên phía dưới của bản thân trẻ(T2
	NBTN: Nhận biết quả bóng, búp bê.
	NBPB: Chọn đồ chơi màu vàng màu xanh

	Tư
	PTTM (TH)
PTNT
	Di màu  đồ chơi.
	LQ đất nặn: Nhào đất, bóp đất.
	Di màu bóng bay

	Năm
	PTNN (VH)
	Thơ: Đi dép
	Chuyện: Con cáo
	Thơ: Đi dép

	Sáu
	PTTM
PTNT
	- Dạy hát: Đi nhà trẻ

- NH: Trống cơm
	Dạy VĐ Múa: Đi nhà trẻ
	- Dạy hát: Lời chào buổi sáng.

- TCÂN : Nghe âm thanh to nhỏ.


                                                                                                                                                                       P.HT

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Hương

KẾ HOẠCH THÁNG  11:  TUẦN THỨ 10 - 12
MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU 
Từ ngày 30/10- 17/11
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 10 

                 30/10 - 3/11
	TUẦN 11
6 – 11/11
	TUẦN 12
13 -17/11

	
	Chủ đề
	Mẹ và những người thân yêu
	Bố mẹ bé làm nghề gì?
	Mẹ và những người thân yêu

	Hai
	PTTC
	Trườn theo hướng thẳng

	Bò theo hướng thẳng(T1
	Bật qua vạch kẻ  (T1)

	Ba
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBTN: Đồ dùng để ăn
	NBTN: Tên bố mẹ, anh chị em.
	NBTN: Nghề của bố mẹ

	Tư
	PTTM (TH)
	Di màu cái bát
	Nặn quà tặng mẹ
	Vẽ nét ngang

	Năm
	PTNN(VH)
PTNT
	Chuyện Thỏ con không vâng lời(T1)
	Chuyện Thỏ con không vâng lời(T2)
	Thơ: yêu mẹ

	Sáu
	PTTM (ÂN)
	- NH dân ca: Ru con

VĐ múa: Đi nhà trẻ
	- Dạy hát: Chiếc khăn tay.

- NH: cả nhà thương nhau
	Nghe hát: mẹ yêu con



P.HT

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Hương

KẾ HOẠCH THÁNG  11+ 12:  TUẦN THỨ 13 - 16
NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU ( Từ ngày 20/11- 15/12
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 13 

20 - 24/11
	TUẦN 14

27/11 – 1/12
	TUẦN 15 

4 - 8/12
	TUẦN 16

11 -15/12

	
	Chủ đề
	Bé với các con vật trong gia đình
	Bé với các con vật dưới nước
	Bé với các con vật trong rừng
	Bé với các con vật trong gia đình

	2
	PTTC
	Bật qua vạch kẻ  (T2)
	Tung bóng lên cao (T1)

	Bước qua vật cản (T1)

	   Đứng co một chân

	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBTN: Đồ dùng để uống.
	NBTN: Nhận biết con gà, con vịt
	NBPB:Phía trước phía sau của bản thân(T1)
	NBTN: Con ong, con bướm

	4
	PTTM (TH)
	Xếp chuồng cho vật nuôi
	Nặn thức ăn cho gà vịt
	Tô màu con gà.
	Nặn con giun

	5
	PTN(VH)
PTNT
	Thơ: Chú gà con
	Chuyện: Quả trứng(T1)
	Thơ: Con voi
	Chuyện: Quả trứng(T2)

	6
	PTTM(ÂN)
PTNT
	DH: Cá vàng bơi

	Dạy VĐ: Cá vàng bơi
	Nghe nhạc dân ca: Gà gáy le te
	DH: Con gà trống



P.HT

                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hương
                                                                      THÁNG 12/2017- 1/2018 - TUẦN THỨ 17-20 

CHỦ ĐỀ: CÂY VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP 
Từ ngày 25/12/2017- 19/1/2018
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 17

25 -29/12/2017
	TUẦN 18

           1 – 5/1/2018
	TUẦN 19

8 - 12/1/2018 
	TUẦN 20
15 -19/1/2018

	
	Chủ đề
	Bé yêu hoa
	Bé thích hoa màu gì?
	Bé yêu cây xanh
	Một số loại rau

	2
	PTTC
	- Đi có mang vật trên tay(T1)

	    Bước qua vật cản (T2)
	Bò chui qua cổng (T1)
	Bò mang vật trên lưng(T1)

	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBPB:Phía trước phía sau của bản thân(T2)
	NBTN: Các bộ phận của cây
	NBTN: Rau cải, rau khoai lang
	NBTN: Hoa hồng, hoa cúc

	4
	PTTM (TH)
PTNT
	Tô màu con cá
	Nặn cánh hoa
	Xâu vòng hoa
	Tô màu bông hoa.

	5
	PTNN (VH)
	Chuyện: Cây táo
	Thơ: Hoa nở
	Chuyện Cây táo
	Thơ: Bắp cải

	6
	PTTM (ÂN)
PTNT
	Dạy VĐ: Chiếc khăn tay
	DH: Hoa trường em
	Nghe hát: Hoa thơm bướm lượn
	VĐTN: Hoa trường em



P.HT

                                                                                                                                       Nguyễn Thị Hương
                                                                                     THÁNG 1+ 2 /2018
CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT VUI VẼ: TUẦN  21-23
Từ ngày 22/1- 9/2/2018
	Thứ
	Lĩnh vực
	TUẦN 21
22-26/1/2018
	TUẦN 22
29/1/2018-2/2/2018
	TUẦN 23
5-9/2

	
	Chủ đề
	Bé chuẩn bị đón Tết
	Ngày Tết vui vẽ
	Bé vui đón xuân

	2
	PTTC
	Bật tại chỗ (T2)
	Bò có mang vật trên lưng(T1)
	Bò theo hướng thẳng(T2)

	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBPB: Quả màu đỏ, màu vàng
	NBTN: Cái bánh chưng
	NBTN: Quả chuối, quả cam

	4
	PTTM (TH)
PTNT
	Vẽ thêm cuống cho quả
	Nặn cánh hoa.
	Tô màu quả táo

	5
	PTNN (VH)
	Thơ: Hoa đào
	Chuyện: Quả thị
	Thơ: Hoa đào

	6
	PTTM (ÂN)
PTNT
	Nghe hát: Sắp đến tết rồi
VĐTN : Hoa trường em
	DH: Sắp đến tết rồi
	DH: Quả gì



P.HT

                                                                                                                                                           Nguyễn Thị Hương

THÁNG 2+ 3/2018 - TUẦN THỨ 24- 27
CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Từ ngày 26/2- 23/3
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 24
26/2-2/3
	TUẦN 25
5-9/3
	TUẦN 26 

12-16/3/2018
	TUẦN 27
19-23/3

	
	Chủ đề
	Bé với PTGT đường bộ
	Bé với PTGT đường thủy
	Bé với PTGT đường bộ
	Bé với PTGT đường hàng không

	2
	PTTC
	Tung bóng lên cao(T2)
	Ném bóng về phía trước(T2)

	Bò, Trườn qua vật cản  (T1)
	   - Đi có mang vật trên tay(T2)


	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBTN: Xe đạp, xe máy
	NBPB: Đèn đỏ đèn xanh
	NBTN: Tàu thuỷ, thuyện buồm
	NBTN: Máy bay

	4
	PTTM (TH)
PTNT
	Tô màu đèn xanh, đèn đỏ
	Vẽ nét thẳng
	Tô màu thuyền buồm.
	Tô màu máy bay

	5
	PTNN (VH)
	Thơ: Con tàu
	Chuyện : Qua đường
	Thơ: Con tàu
	Chuyện : Qua đường

	6
	PTTM (ÂN)- PTNT
	- Dạy hát: Em tập lái ô tô.

- NH: Nhớ lời cô dặn
	DVĐ: Em tập lái ô tô
	Nghe nhạc thiếu nhi: Bạn ơi có biết không
	- Dạy hát: Lái ô tô.

- NH: Bạn ơi có biết



P.HT

                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Hương

THÁNG 3+ 04 : TUẦN THỨ 28- 30:  
CHỦ ĐỀ: MÙA HÈ CỦA BÉ 
Từ ngày 26/3- 13/4
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 28 

26-30/3
	TUẦN 29 

2-6/4
	TUẦN 30 

9-13/4 

	
	Chủ đề
	Mùa hè của bé
	Trang phục mùa hè của bé
	Các hoạt động  mùa hè

	2
	PTTC
	Bò chui qua cổng.
	Ném bóng về phía trước    (T1)
	Ném bóng vào đích    (T1)

	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	 NBPB: Hình tròn hình vuông
	NBPB: hình tròn, vuông(T2)
	NBTN: Trang phục bé trai

	4
	PTTM (TH)
	Vẽ nét cong
	Nặn vòng
	Nặn bánh

	5
	PTNN(VH)
PTNT
	Thơ Ông mặt trời 
	Chuyện Cá và chim
	Thơ: Đi nắng

	6
	PTTM (ÂN)
	DH: Mùa hè đến
	Nghe âm thanh của các nhạc cụ
	VĐTN: Mùa hè đến



P.HT

                                                                                                                                                      Nguyễn Thị Hương
THÁNG 05 - TUẦN THỨ 31- 35  :
CHỦ ĐỀ:  BÉ LÊN MẪU GIÁO 
Từ ngày 16/4- 18/5/2018
	THỨ
	LĨNH VỰC
	TUẦN 31
16-20/4/2018
	TUẦN 32
23 -  27/4
	TUẦN 33
30/4 - 4/5
	TUẦN 34
14 -18/5
	TUẦN 35

14 -18/5

	
	Chủ đề
	Tạm biệt nhóm trẻ họa mi
	   Làm quen lớp  mẫu giáo
	Các hoạt động của trẻ trong lớp mẫu giáo
	        Bé lên mẫu giáo
	Lớp mẩu giáo của bé

	2
	PTTC
	Ném bóng về phía trước  (T2)  
	Đá bóng và chạy theo bóng


	Bò, Trườn qua vật cản(T2)  
	Đi theo đường ngoằn ngoèo-  Ném bóng về phía trước  
	Ném bóng vào đích

( T2)    

	3
	PTNT (NPTN-NBPB)
	NBTN: Trang phục bé gái
	NBPB: To, nhỏ(T1)
	NBTN: Nhận biết một số ĐDĐC của lớp mẫu giáo
	NBPB: To, nhỏ(T2)
	NBTN: Nhận biết một số ĐDĐC của lớp mẫu giáo

	4


	PTTM (TH)
	Di màu 
	Xé đồ chơi
	Vò giấy làm bánh
	Nặn đồ chơi
	Xếp hình tháp chóp

	5
	PTNN (VH)
	Thơ: Đi học ngoan
	Chuyện: Đôi bạn tốt
	Thơ: Đi học ngoan
	Chuyện: Đôi bạn tốt
	Chuyện: Thỏ con không vâng lời

	6
	PTTM (ÂN)
	DH: Cháu đi mẫu giáo
	VĐTN: Cháu đi mẫu giáo
	DH: Cháu lên ba
	VĐTN: Cháu lên ba
	- Dạy hát: Trường chúng cháu là trường.
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           Nguyễn Thị Hương
